
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Đỗ Thị Là 18/5/1982
Giáo 

viên

Trường MN 

Trực Thắng
ĐH V.07.02.25 5 3,66 01/11/2020

V.07.02

.25
6 3,99 01/11/2023

Đơn vị

Trình 

độ 

chuyên 

môn, 

nghiệp 

vụ được 

đào tạo

UBND HUYỆN TRỰC NINH DANH SÁCH VIÊN CHỨC

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THẮNG ĐỀ NGHỊ NÂNG BẬC LƯƠNG  ĐỢT 2 NĂM 2023

Kèm theo Tờ trình số 11/TTr-GD ngày /11/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non Trực Thắng

Mã số

Bậc khi 

được 

nâng bậc 

lương

Hệ số 

lương mới 

được nâng 

bậc

Thời gian 

được tính 

nâng bậc

Hệ số 

chênh 

lệc bảo 

lưu 

(nếu 

có)

Người lập biểu                            Trực Ninh, ngày  15  tháng 11 năm 2023

Chức danh nghề nghiệp, hệ số lương trước khi được 

nâng bậc lương
Kết quả nâng bậc lương Đợt 2 năm 2023

Ghi chú

Nam nữ Mã số

Bậc 

trong  

trong 

chức 

danh 

hiện giữ

Hệ số 

lương ở 

bậc hiện 

giữ

Thời điểm 

được xếp

Hệ số 

chênh 

lệc bảo 

lưu (nếu 

có)

TT  Họ và tên

Ngày tháng 

năm sinh

Chức 

vụ

        NGƯỜI LẬP BIỂU                              HIỆU TRƯỞNG

                                     Đỗ Thị Lụa    Lưu Thị Bình



A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Phạm Thị Hiền 13/12/1986 Giáo viên MN Trực Thắng CĐ V.07.02.26 5 3,34 14 01/12/2022 15 01/12/2023

2 Nguyễn Thị Thuý 18/4/1988 Giáo viên MN Trực Thắng ĐH V.07.02.26 3 2,72 7 01/8/2022 8 01/8/2023

3 Trần Thị Hoan 16/7/1981 Giáo viên MN Trực Thắng ĐH V.07.02.26 5 3,34 14 01/12/2022 15 01/12/2023

4 Hoàng Thị Trâm 28/5/1980 Giáo viên MN Trực Thắng CĐ V.07.02.26 4 3,03 9 01/11/2022 10 01/11/2023

Lưu Thị Bình

Tiền 

lương 

tăng 

thêm do 

tăng 

PCTN 

ngành

Thời điểm 

tính hưởng 

PCTN ngành

% 

PCTN 

ngành 

được 

hưởng

Thời điểm 

tính hưởng 

PCTN 

ngành lần 

sau

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo lưu 

nếu có

Phụ 

cấp 

chức 

vụ

Hệ số 

chênh 

lệch 

bảo 

lưu 

nếu 

có

% phụ 

cấp 

thâm 

niên 

ngành 

đã 

hưởng

Đỗ Thị Lụa

Trình độ 

chuyên 

môn 

nghiệp 

vụ

Kèm theo Tờ trình số 10 /TTr ngày 14/10/2023 của Hiệu trưởng trường Mầm non Trực Thắng

Nữ

TT

Người lập biểu

Chức vụ

NGƯỜI LẬP BIỂU

UBND HUYỆN TRỰC NINH

TRƯỜNG MẦM NON TRỰC THẮNG

Ngày tháng năm 

sinh

Trực Ninh, ngày 14  tháng 10   năm 2023

HIỆU TRƯỞNG

Nam 

DANH SÁCH VIÊN CHỨC

ĐỀ NGHỊ HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO ĐỢT 2 NĂM 2023

Chức danh nghề nghiệp, hệ số lương và PCTN 

ngành đang hưởng

Kết quả thực hiện PCTN 

ngành Đợt 2 năm 2023

Hệ số 

lương 

của 

bậc 

cuối 

cùng

Đơn vị

Mã số

Bậc 

cuối 

cùng 

trong 

ngạch 

chức 

danh

Họ và tên


